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BÀI TẬP HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 7 

Tuần 2: Từ ngày 20.4 đến 25.4 

MÔN: TOÁN 

Luyện tập: Đơn thức. 

I. Lý thuyết: 

1. Đơn thức 

2. Đơn thức thu gọn 

3. Bậc của đơn thức  

4. Thu gọn đơn thức 

5. Tính giá trị của biểu thức đại số 

II. Bài tập 

Bài 1. Trong các biểu thức sau đây đâu là đơn thức. 

a) 
2

5
+ 𝑥𝑦2 b) 9𝑥2𝑦𝑧3 c) 2𝑥2 − 𝑥𝑦 

d) 16,5 e) 𝑥2𝑦2 f) (3-4)𝑥𝑦𝑧 

Bài 2. Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần biến, phần hệ số và bậc của mỗi đơn thức đó. 

a) 𝐴 =
−1

5
𝑥3𝑦2.

5

4
𝑥𝑦3 b) 𝐵 = −3𝑥𝑦4. (

−1

3
) 𝑥2𝑦2 c) 𝐶 = (−1

1

2
𝑥2𝑦3)

2
 

 Bài 3. Cho đơn thức 𝐵 =
−2

3
𝑥2𝑦2𝑧.  

a) Xác định phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức trên. 

b) Tính giá trị của B tại 𝑥 = −3; 𝑦 = 2; |𝑧| = 1. 

c) Chứng minh rằng với 𝑧 < 0 thì biểu thức B không âm với mọi giá trị của x, y. 

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  𝐶 = 10(𝑥2 + 1)2 + 2010 

 

MÔN: NGỮ VĂN 

I. BÀI TẬP 

Phần I. Luyện tập bài  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 

Bài tập 1. 

a) Phân biệt câu chủ động và câu bị động. 

b) Trong hai câu sau câu nào là câu chủ động? Chuyển đổi câu chủ động ấy thành câu bị động 

tương ứng. 

- Chúng em chấp hành nghiêm chỉnh mọi luật lệ giao thông. 

- Những hàng cây bên đường được chúng em chăm sóc đang lên xanh tốt. 

Bài tập 2. Xác định và nêu tác dụng của câu bị động trong đoạn văn sau: 

Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế 

Lữ ra đời từ dầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong 

quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả "Mấy vần thơ" liền 

được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. 

https://vietvanhoctro.com/tag/the-lu
https://vietvanhoctro.com/tag/the-lu
https://vietvanhoctro.com/tag/the-lu
https://vietvanhoctro.com/tag/thanh-nien


Phần II. Luyện tập bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 

Bài tập 3:  Tìm các cụm C-V làm phụ ngữ trong các câu sau và cho biết cụm C- V trong các câu 

đó mở rộng thành phần gì? 

a) Chiếc cầu vắt ngang dòng sông đẹp như một giấc mơ. 

b) Quyển hoạ báo ấy trang ảnh rất đẹp. 

c) Lên lớp 7, tôi và Thảo trở thành đôi bạn thân được ngồi chung một bàn. 

Bài tập 4: Thêm cụm C-V vào chỗ trống trong những câu sau để làm phụ ngữ cho danh từ. 

a) Chúng tôi bàn nhau rào lại mảnh vườn ... 

b) Tôi chép lại bài thơ ... 

c) Tôi rất thích cái bánh ... 

Bài tập 5: Viết một đoạn văn tả cảnh buổi sáng đẹp trời. Trong đoạn có sử dụng cụm C-V làm 

phụ ngữ ( gạch chân và chú thích rõ.) 

II. KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐỂ LÀM BÀI TẬP 

1. Kiến thức: 

 Nắm vững kiến thức về hai bài: 

+ Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 

+ Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu 

2. Kĩ năng: 

- Nhận diện và sử dụng câu chủ động và câu bị động. Biết cách chuyển đổi câu chủ động sang 

câu bị động.  

- Nhận diện và biết cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Biết đặt câu, viết đoạn có sử dụng 

câu mở rộng thành phần. 

-  Tạo lập văn bản (dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn miêu tả). 

 

MÔN: TIẾNG ANH 

Exercise 1: Choose the word which has a different stress pattern from the others. 

1.  A. beauty  B. career  C. fireworks  D. harvest 

2.  A. award  B. drama  C. actor  D. hero 

3.  A. appear  B. prepare  C. allow  D. happen 

4.  A. police  B. story  C. cowboy  D. western 

5.  A. relaxed  B. boring  C. moving  D. awful 

Exercise 2: Choose the correct answers. 

1. All critics said film was really ____________; nevertheless, I was so ___________ that I 

saw it from beginning to end. 

 A. interesting – boring   B. boring – interesting 

 C. interested - bored    D. boring - interested 



2. ___________ having a happy ending, the film starts with a terrible accident. 

 A. Despite  B. Although  C. However  D. Nevertheless 

3. Although the acting is wonderful, the ending is very  ___________    

 A. exciting  B. fantastic  C. interesting  D. boring 

4. They spent a huge amount of money on the film;   , it was not a big success  

 A. although  B. however  C. but   D. because 

5.  ____________ Johnny Depp is a famous actor, he has failed in his recent films. 

 A. Although  B. Despite  C. However  D. Because 

Exercise 3: Make questions for the underlined parts in the following sentences, using the 

question words in brackets. 

1. Diwali is celebrated in October or November each year. (When) 

=> ________________________________________________________________? 

2. We should stay at home, always keep a distance of at least 2 arms lengths from others  

when we leave our home to prevent coronavirus (What) 

=> ________________________________________________________________?   

3.  Indians celebrate Diwali with family gatherings, glittering clay lamps, festive fireworks, 

strings of electric lights, bonfires, flowers, sharing of sweets, or worship to Lakshmi. (How) 

=> ________________________________________________________________? 

4. Elephant Race Festival takes place in village of Don or in the forests near the Sevepoi 

River (Dak Lak). (Where)  

=> ________________________________________________________________? 

5. People open their doors and windows and light lamps to invite Lakshmi in. (Why) 

=> ________________________________________________________________? 

 

MÔN: GDCD 

I. BÀI TẬP 

Câu 1: 

Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. 

Câu 2: 

Chị Hiền mở quán bán hàng ăn uống, giải khát tại thị trấn. Quán của chị rất đông khách, 

không chỉ có người lớn mà còn có trẻ em 13-15 tuổi. Những trẻ em này đến quán chị uống 

rượu, hút thuốc thì chị Hiền sẵn sàng cho nợ tiền đến lần sau trả. Tối thứ 7 vừa rồi, trong lúc 

bọn trẻ đang uống rượu ở quán chị Hiền thì công an thị trấn đếm lập biên bản, phạt chị 200 

nghìn đồng. 

Theo em việc công an thị trấn đến phạt tiền chị Hiền là đúng hay sai? Tại sao? 

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỂ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP 

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 

 

MÔN: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa tương ứng với câu trả lời đúng. 

Câu 1: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu? 
A. Bình Định. B. Thanh Hóa. C. Nghệ An.  D. Hà Tĩnh. 

Câu 2: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào? 
A. Năm 1773. B. Năm 1774. C. Năm 1775. D. Năm 1776. 



Câu 3: Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào? 

A. Từ Bình Định đến Quảng Ngãi. C. Từ Quảng Nam đến Bình Định. 

B. Từ Quảng Nam đến Bình Thuận. D. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. 

Câu 4: Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn? 

A. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn. 

B. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận. 

C. Nghĩa quân Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở 

     Đàng Trong bị lật đổ. 

D. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc. 

Câu 5: Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe tin quân Tây Sơn nổi dậy? 

A. Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. 

B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế). 

C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn. 

D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ở phía 

     Nam. 

Câu 6: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân 

Nguyễn? 

A. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn. 

B. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh. 

C. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng. 

D. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn. 

Câu 7: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì? 
A. Hạ thành Quy Nhơn. 

B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. 

C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút. 

D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

Câu 8: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch? 

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch. 

B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. 

C. Đó là 1 con sông lớn. 

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp. 

Câu 9: Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì? 

A. Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân 

dân ta. 

B. Buộc Nguyễn Ánh phải đầu hàng. 

C. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm và bắt sống được Nguyễn Ánh. 

 D. Tạo tiền đề để phong trào Tây Sơn kết thúc thắng lợi. 

Câu 10: Phong trào Tây Sơn mang tính chất 

 A. kháng chiến chống ngoại xâm. C. chiến tranh giải phóng dân tộc.  

B. khởi nghĩa nông dân.   D. nội chiến. 

Câu 11: Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong. 

B. Quân Xiêm có âm mưu xâm lược nước ta. 

C. Nhà Mãn Thanh có âm mưu xâm lược nước ta. 



D. Yêu cầu thống nhất đất nước. 

Câu 12: Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng 

tham nhũng? 

A. Trương Văn Hạnh.   C. Trương Phúc Thuần. 

B. Trương Phúc Loan.   D. Trương Phúc Tần. 

II. KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG LÀM BÀI TẬP 
 

MÔN: MĨ THUẬT 

Em hãy tìm hiểu về MT Italia thời kỳ Phục Hưng và vẽ mô phỏng một tác phẩm mà em  

yêu thích ở giai đoạn này. Vẽ trên giấy A3( tìm hiểu và vẽ phác hình) 

 

MÔN: ÂM NHẠC 

Ôn TĐN số 6. Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu một số thể loại bài hát 

 

MÔN: THỂ DỤC 

Ôn các động tác bổ trợ bật nhảy và bài thể dục 9 động tác. 

 


